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Bản án số: 80 /2018/HS-PT    

Ngày: 29-3-2018     

NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CH           T NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN T      NG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông             

Các thẩm phán: Ông Lê Thành Tôn  

 Bà Nguyễn Thị Mai  

- Thư ký phiên tòa: Ông     ễ            –             n n  n   n tỉnh 

Đồng Tháp. 

- Ðại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồng Tháp tham gia phiên tòa:  

Ông  ỗ   à   Sơ  - Kiểm sát viên.  

Ngày 29 t  ng 3 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉn  Đồng Tháp xét 

xử công khai vụ án hình sự p    t  m t ụ lý số: 47/2018/TLPT-HS ngày 09 tháng 

02 năm 2018 đối với bị cáo Nguyễn Văn P. 

Do  ó    ng   o  ủ  bị   o Nguyễn Văn P đối với bản  n  ìn  sự sơ t  m số 

01/2018/HS-ST ngày 10 tháng 01 năm 2018  ủ       n n  n   n  uy n C. 

-      áo     hán   áo  

Nguyễ   ă  P, sin  năm: 1997, tại tỉn  Đồng Tháp; 

Nơi    tr :   óm P, thị trấn C, huy n C, tỉn  Đồng Tháp; Nghề nghi p: 

K ông  ó;  rìn  độ học vấn: 11/12; Quốc tịch: Vi t Nam; Giới tính: Nam; Dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Tiền án, tiền sự: Không; Đặ  điểm nhân thân: ngày 

14/6/2017 bị Tòa án nhân dân huy n C, tỉn  Đồng Tháp ra quyết định áp dụng bi n 

pháp xử l   àn    ín  đ   vào  ơ sở cai nghi n bắt buộc thời hạn 12 tháng về 
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hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (       ấp hành); Con ông: Nguyễn Văn  , 

sin  năm 1968 (đã   ết) và bà: Phạm Thị Hồng M, sin  năm 1967 (  n sống); Vợ, 

con:       ó; Anh, chị, em ruột:  ó 02 ng ời, bị   o là ng ời thứ hai; Bắt tạm giam 

từ ngày 04/9/2017   o đến nay. Hi n bị   o đ ng bị tạm giam tại Trại tạm giam 

Công an tỉn  Đồng Tháp và có mặt tại phiên tòa.  

- B  hại: Lê Ngọc H, sinh ngày 06/7/2003; 

- Người đại diện hợp pháp của b  hại: Ông Lê Thanh B, sin  năm 1974 

(Cha ruột của Lê Ngọc H, có mặt). 

  ng    tr : Ấp A, xã A, huy n C, tỉn  Đồng Tháp. 

  o i ra  tron  v  án n ười    hại, đại diện hợp pháp của b  hại  h n  

 hán   áo v   iện  i m sát  h n   hán  n h   

                

   o     tài li u  ó trong  ồ sơ vụ  n và  iễn biến tại p i n t  , nội  ung vụ 

 n đ ợ  tóm tắt n   s u: 

Vào khoảng t  ng 5 năm 2017 L  Ngọc H, sin  ngày 06/7/2003 đi làm tiếp 

viên tại qu n  à p   “Hội Ngộ”, địa chỉ: khóm P, thị trấn C, huy n C, tỉn  Đồng 

Tháp. Tại đ y H gặp và nảy sinh tình cảm y u t  ơng n  u với Nguyễn Văn P, 

sin  năm 1997    tr : khóm P, thị trấn C, huy n C, tỉn  Đồng    p. Đến ngày 

07/7/2017 H đi n thoại cho P đến chở H đi   ơi, s u đó P chở H đến nhà trọ “My 

Huỳn ” địa chỉ: ấp T, xã T, thành phố V, tỉn  Vĩn  Long để thuê phòng trọ ngủ 

qu  đ m. Đến khoảng 01 giờ ngày 08/7/2017 đ ợc sự đồng ý của H, P đã qu n    

tình dục với H một lần tại nhà trọ. Đến ngày 10/7/2017 P đ   H về nhà của P ở 

khóm P, thị trấn C tại đ y P tiếp tục giao cấu với H hai lần nữa vào các ngày 

12/7/2017 và ngày 14/7/2017 tại phòng ngủ của P. Đến ngày 15/7/2017 ông Lê 

Thanh B (là cha ruột của H) đi tìm H và gặp H đ ng ở nhà P, nên ông tra hỏi thì 

biết đ ợc vi c P giao cấu với H và đến  ơ qu n  ông  n trìn  b o sự vi c. 

Tại bản kết luận gi m định pháp y về tình dục số: 57/TD-TTPY ngày 

15/7/2017 của trung tâm pháp y tỉn  Đồng Tháp kết luận âm hộ của Lê Ngọc H 

n   s u: 

- Âm hộ không tổn t  ơng. 
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- Màng trinh dãn rộng, có 02 vết r     ũ vị trí 03 giờ, 06 giờ. 

 rong qu  trìn  điều tra bị hại Lê Ngọc H và ng ời đại di n hợp pháp của H 

yêu cầu Nguyễn Văn P bồi t  ờng tiền tổn thất tinh thần là 15.000.000đ. P đồng ý 

bồi t  ờng n  ng mới nộp đ ợc số tiền 5.000.000đ. 

 ơ qu n  ông  n đã thu giữ của Nguyễn Văn P 01 quần sọt nam màu xanh 

  ơng  ó   ng   ữ FITCH ESTABLISHED 1982; 01 áo thun nam tay ngắn màu 

đỏ nhạt; áo thun nam tay ngắn màu đ n  ó   ng   ữ ZALA và một quần lót nam 

màu xám có dòng chữ Free Man. Thu giữ của Lê Ngọc H 01 đầm nữ màu xanh 

biển (đầm dây) và 01 quần lót nữ màu đ n trắng có dòng chữ VICTORIA 

SECRET.   

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 01/2018/HS-ST ngày 10/01/2018 của Tòa án 

nhân dân hu ện C đã qu ết đ nh: 

           uy n bố: bị   o Nguyễn Văn P p ạm tội “Giao  ấu với trẻ em”    

           Áp  ụng: Điểm  ,   oản 2, Điều 115; Điểm b, p   oản 1 Điều 46 và Điều 

47 Bộ luật  ìn  sự: 

           Xử p ạt: bị   o Nguyễn Văn P, 02 (  i) năm tù.   

   ời  ạn t  tín  từ ngày bị bắt gi m: 04/9/2017  

Ngoài ra  án sơ thẩm còn tuyên về       v t  h n   án ph  v  qu ền kháng 

cáo theo lu t đ nh. 

Ngày 12 t  ng 01 năm 2018, bị   o Nguyễn Văn    ó đơn    ng   o với nội 

 ung  in giảm n    ìn  p ạt. 

Tại p i n t  , đại di n Vi n kiểm sát nhân dân đề nghị Hội đồng xét xử:  ăn 

cứ Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, chấp nhận kháng cáo của bị cáo 

Nguyễn Văn   về vi c xin giảm nh  hình phạt, sửa quyết định của bản án hình sự 

sơ t  m về hình phạt, do bị cáo  uất trìn  biên nhận ngày 10/01/2018 thể hi n bị 

cáo t   động gi  đìn  bồi t  ờng số tiền tổn thất tinh thần 10.000.000 đồng còn lại 

  o đại di n hợp pháp của bị hại là ông Lê Thành B xong, đồng thời ông B  ũng  ó 

đơn  in giảm nh  hình phạt cho bị cáo vào ngày 24/01/2018 và tại phiên tòa phúc 

th m ông B  ũng  in giảm nh  hình phạt cho bị cáo, đ y là những tình tiết mới có 
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đủ  ơ sở để giảm nh  một phần hình phạt cho bị cáo. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét 

xử giảm nh  hình phạt cho bị cáo từ 03 đến 06 tháng tù.  

 ăn  ứ vào các chứng cứ, tài li u đã đ ợc th m tra tại phiên tòa phúc th m; 

 ăn  ứ vào kết quả tranh luận tại p i n t  , tr n  ơ sở   m  ét đầy đủ, toàn di n tài 

li u, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai bị   o và n ững ng ời t  m gi  

tố tụng     . 

                      

[1] Vào khoảng t  ng 5 năm 2017 bị cáo có tìm hiểu và quen biết với Lê 

Ngọc H, sinh ngày 06/7/2003 tại qu n  à p   “Hội Ngộ”, địa chỉ: khóm P, thị trấn 

C, huy n C, tỉn  Đồng    p. Đến ngày 07/7/2017 H đi n thoại cho bị cáo đến chở 

H đi   ơi, s u đó bị cáo chở H đến nhà trọ “My Huỳn ” địa chỉ: ấp T, xã T, thành 

phố V, tỉn  Vĩn  Long để thuê phòng trọ ngủ qu  đ m. Đến khoảng 01 giờ ngày 

08/7/2017 đ ợc sự đồng ý của H, bị cáo đã qu n    tình dục với H một lần tại nhà 

trọ. Đến ngày 10/7/2017 bị cáo đ   H về nhà của bị cáo ở khóm P, thị trấn C tại 

đ y P tiếp tục giao cấu với H hai lần nữa vào các ngày 12/7/2017 và ngày 

14/7/2017 tại phòng ngủ của bị cáo. Đến ngày 15/7/2017 ông Lê Thanh B (là cha 

ruột của H) phát hi n hành vi phạm pháp của bị cáo nên trình báo Công an. 

[2] Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo P là nguy hiểm cho xã hội đã 

xâm phạm đến sự phát triển về thể chất và tinh thần của Lê Ngọc H, sinh ngày 

06/7/2003, trong khi H   n đ ng ở độ tuổi trẻ em (mới  ơn 14 tuổi), hành vi giao 

cấu với H  ủ  bị   o đã g y tổn  ại đến sự phát triển t m sin  l , đạo đức, nhân 

cách và ản    ởng đến danh dự, nhân ph m của H cả hi n tại và sau này, ngoài ra 

 ũng ản    ởng đến thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây xôn xao trong quần 

chúng nhân dân. Trong vụ án này bị cáo P phải nhận thứ  đ ợc H trong độ tuổi trẻ 

em cần đ ợc bảo v , n  ng bị   o đã lợi dụng sự ng y t ơ, sự hạn chế về nhận 

thức, kinh nghi m sống của H để đ ợc giao cấu với H. Rõ ràng bị cáo phải hiểu 

đ ợc hành vi của mình khi giao cấu với H sẽ bị    luận xã hội lên án, pháp luật 

ngăn  ấm n  ng bị cáo vẫn  ố   t ực hi n n iều lần (03 lần) nhằm thỏa mãn nhu 

cầu dục vọng của bản thân. Cho nên cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống 

xã hội một thời gian nhất định là phù hợp nhằm răn đ , gi o  ục bị cáo trở thành 

 ông   n  ó í     o gi  đìn  và  ã  ội, đồng thời  ũng p  ng ngừa chung trong 

toàn xã hội. 
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[3] Tòa án cấp sơ t  m đã  ét  ử bị cáo P về tội “Gi o  ấu với trẻ  m” theo 

Điều 115 Bộ luật hình sự năm 1999, sử  đổi bổ sung năm 2009 (viết tắt là Bộ luật 

hình sự năm 1999) là đ ng ng ời, đ ng tội và  ó  ăn  ứ. Mứ   ìn  p ạt mà  n sơ 

th m đã tuy n là p    ợp với tính chất, mứ  độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do 

bị   o g y r  và đã   n n ấc, xem xét nhân thân và các tình tiết giảm nh  cho bị 

  o. Bị   o P    ng   o  in giảm  ìn  p ạt, tại phiên tòa bị   o  uất trìn  biên 

nhận ngày 10/01/2018 thể hi n bị   o đã bồi t  ờng số tiền tổn thất tinh thần 

10.000.000 đồng còn lại   o đại di n hợp pháp của bị hại là ông Lê Thành B xong 

đồng thời ông B  ũng  ó đơn  in giảm nh  hình phạt cho bị cáo vào ngày 

24/01/2018, xét thấy đ y là n ững tình tiết mới đ ợ  quy định tại khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự năm 2015, sử  đổi bổ sung năm 2017 (viết tắt là Bộ luật hình sự 

năm 2015). Nên đ ợc Hội đồng xét xử xem xét giảm nh  một phần hình phạt cho 

bị cáo, sử   n sơ t  m về hình phạt là phù hợp. 

[4] Do hành vi phạm tội của bị cáo P đ ợc thực hi n tr ớc ngày Bộ luật hình 

sự năm 2015  ó  i u lực pháp luật (ngày 01/01/2018). So với quy định tại điểm a 

khoản 2 Điều 145 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội “Gi o  ấu hoặc thực hi n hành 

vi quan h  tình dục khác với ng ời từ đủ 13 tuổi đến   ới 16 tuổi” thì tội phạm 

hình phạt t  o quy định tại điểm a khoản 2 Điều 115 Bộ luật hình sự năm 1999 về 

tội “Gi o  ấu với trẻ em” là t ơng ứng nhau, tại thời điểm xét xử sơ t  m thì Bộ 

luật hình sự năm 2015 đã  ó  i u lực pháp luật n  ng      n  ấp sơ t  m không 

áp dụng quy định Bộ luật hình sự năm 2015 để giải quyết trong vụ án này mà áp 

dụng quy định của là Bộ luật hình sự năm 1999      p    ợp. Vì vậy cần sửa án 

sơ t  m về vi c áp dụng pháp luật để giải quyết trong vụ  n này t  o quy định Bộ 

luật hình sự năm 2015 tr n  ơ sở Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của 

Quốc hội về vi c thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 là phù hợp.  

[5] Từ những nội  ung tr n,  ét đề nghị củ  đại di n Vi n kiểm sát tại phiên 

t   là  ó  ơ sở, phù hợp pháp luật, n n đ ợc Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận.  

[6] Do kháng cáo của bị cáo P đ ợc chấp nhận, n n bị   o không phải chịu 

án phí hình sự phúc th m. 

    p ần       ủ  quyết địn  bản  n sơ t  m   ông  ó    ng   o,    ng 

ng ị  ó  i u lự   ể từ ngày  ết t ời  ạn    ng   o,    ng ng ị.  

Vì     lẽ trên, 
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                                        Q YẾ      : 

 ăn  ứ điểm b   oản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự năm 2015. 

Chấp nhận    ng   o  in giảm n    ìn  p ạt  ủ  bị   o Nguyễn Văn P. Sửa 

quyết định bản  n sơ t  m về hình phạt.  

           uy n bố: Bị   o Nguyễn Văn P p ạm tội “Giao  ấu với n ười từ đủ 13 tuổi 

đến dưới 16 tuổi”    

          Áp  ụng: Điểm     oản 2 Điều 145; điểm b, s   oản 1,   oản 2 Điều 51 và 

  oản 1 Điều 54 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 (t ơng ứng điểm  ,   oản 2, Điều 115; 

Điểm b, p   oản 1,   oản 2 Điều 46 và Điều 47 Bộ luật  ìn  sự năm 1999); Ng ị 

quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017  ủ  Quố   ội về vi   t i  àn  Bộ luật 

 ìn  sự năm 2015; 

          Xử p ạt: Bị   o Nguyễn Văn P 01 (một) năm 06 (s u) t  ng t .   ời  ạn t  

tín  từ ngày bị bắt tạm giam ngày 04/9/2017.  

    p ần       ủ  quyết địn  bản  n sơ t  m   ông  ó    ng   o,    ng 

ng ị  ó  i u lự   ể từ ngày  ết t ời  ạn    ng   o,    ng ng ị.  

Về  n p í: Bị   o Nguyễn Văn     ông p ải nộp  n p í  ìn  sự p    t  m.  

Bản  n p    t  m  ó  i u lự  p  p luật  ể từ ngày tuy n  n.  

  i nh n:  

-   ND   – (Vụ GĐ-KT 1) 

- VK ND  ỉn ; 

- B n Nội   ín   ỉn  ủy; 

- Sở    p  p  ỉn ; 

-   ND – VK ND  uy n  ; 

-   i  ụ   H D   uy n  ; 

-  ơ qu n   Đ      uy n  ; 

-  rại  ạm gi m  ông  n  ỉn ; 

- Phòng hồ sơ ng i p vụ Công an Tỉnh; 

- Phòng KTNV-THA TA Tỉnh; 

- Bị cáo;  

- L u: V ,  ồ sơ vụ  n (N). 

                    PHÚC      

          –                   

 

 

(Đã   ) 

 

 

Ngô T n L i 

 

 


